
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  73 /BC-SNN Lạng Sơn, ngày   16   tháng 02 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2024 

   

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02  

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành 

Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 

25/01/2024 về Tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và ra quân làm 

đường giao thông nông thôn, thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nhân dịp 

Xuân Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/01/2024 về thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 

2024; Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn chương trình MTQG 

xây dựng NTM năm 2024; Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và 

cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2023. 

Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc: Triển khai thực 

hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo tổ 

chức sản xuất vụ Xuân 2024; chủ động tăng cường phòng, chống rét đậm, rét hại 

kéo dài; tăng cường thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024; Phát 

triển trồng cây Gai xanh AP1 trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 

rừng, PCCCR trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn; Triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND tỉnh; Triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các CTMTQG năm 2024; Chỉ 

đạo rà soát, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí và công tác thẩm định xã, 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT phụ 

trách; … 

Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các phòng, ban, 

đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; Kịp thời ban hành đầy đủ các kế 

hoạch để triển khai các nhiệm vụ của ngành: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 

định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2024; Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí ngành 

Nông nghiệp và PTNT phụ trách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2024; Nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động của 

hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Thực hiện Đề án 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn năm 2024; Triển khai thực hiện 

Đề án "Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu 
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thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp giai đoạn 

2021 -2025, định hướng đến năm 2030’’ năm 2024; Triển khai công tác đấu tranh 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024; Thực hiện phát triển 

doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn năm 2024. 

Ban hành các Kế hoạch kiểm tra các lĩnh vực của ngành phụ trách: Kiểm tra 

công tác phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi; Rà soát danh mục các dự án, khu 

vực quy hoạch xây dựng trang trại chăn nuôi tập trung trên các địa bàn huyện, 

thành phố; Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Tiểu dự án sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); Các công trình thuộc nguồn vốn hỗ trợ khắc 

phục hậu quả thiên tai năm 2022; Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện 

Tiểu  dự án  1 - Dự án  3  thuộc Chương trình mục  tiêu  quốc  gia  giảm  nghèo  

bền vững trên địa  bàn  tỉnh  Lạng Sơn năm 2024; Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; kiểm tra công vụ và tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024… 

Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nội dung trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Thăm, chúc Tết một số đơn vị nhân dịp tết 

Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc tăng 

cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Phân công 

tham dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn năm 

2024 ; Tổ chức trực Tết và đón tết Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an 

toàn, tiết kiệm.  

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Lĩnh vực Nông nghiệp 

2.1.1. Tiến độ sản xuất, tình hình sinh vật gây hại 

Trong tháng người dân tập trung làm đất, trồng và chăm sóc cây trồng vụ 

Đông - Xuân. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân ước đạt 6.137,6 ha bằng 

12,7% kế hoạch, bằng 103,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Diện tích trồng Ngô ước 

thực hiện 168 ha, đạt 1,2% kế hoạch, bằng 97,1% so với so với cùng kỳ; Diện tích 

gieo trồng rau các loại ước đạt 2.333ha, đạt 38,9% KH, bằng 94,3% so với cùng 

kỳ; Khoai tây ước đạt 649,7ha, đạt 108,3% kế hoạch, bằng 118,6% với cùng kỳ; 

Thạch đen ước đạt 72ha, đạt 2,4% kế hoạch, bằng 32,4% so với cùng kỳ; Thuốc lá 

ước đạt 2.148ha, bằng 89,5% kế hoạch, bằng 131,6% với cùng kỳ; Cây ớt diện tích 

gieo trồng ước đạt 610ha, bằng 40,7% kế hoạch, bằng 121,3% so với cùng kỳ. 

 Diện tích cây ăn quả hiện có ước đạt 17.126,94ha, tăng 2,33% so với cùng 

kỳ năm trước (tăng 390ha)1. 

Giá một số mặt hàng nông sản (như Rau, quả...) ổn định, tương đương so với 

cùng kỳ năm trước2. Giá Phân bón giá tăng nhẹ so với cùng kỳ tháng trước3; Giá 

                                           
1 Diện tích cây na 4.488,44 ha, tăng 3,87% (+166,6ha) so với CKNT. Chủ yếu tại huyện Chi Lăng và Hữu Lũng, 

hiện đang trong giai đoạn sau thu hoạch, rụng lá qua đông; Cây hồng: Diện tích trồng 2.117,86 ha, tăng 3,84% so với 

CKNT (tăng 78,37ha) tập trung tại các huyện: Văn Lãng; Cao Lộc; Chi Lăng, cây đang giai đoạn rụng lá, qua đông; 

Cây quýt: Diện tích đạt 1.204,48 ha, giảm 5,49% so với CKNT (-69,65ha), diện tích giảm do người dân chặt bỏ 

những cây già cỗi, sâu bệnh. 
2 Giá rau các loại dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, tương đương so với CKNT; Quả bưởi: Loại I giá 

10.000 - 15.000 đồng/quả, loại II giá từ 5.000 - 7.000 đồng/quả, tương đương so với CKNT 
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các loại Giống lúa, ngô tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước4. Các đơn vị cung ứng 

vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhập khoảng 21.000 tấn phân bón và 380 

tấn giống các loại để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sản xuất của người dân. 

Tình hình sinh vật gây hại: Một số đối tượng gây hại trong tháng không phát 

sinh mới và giảm diện tích nhiễm so với kỳ trước như: Sâu róm thông; bệnh sương 

mai trên cây Dưa chuột; bệnh khảm lá trên cây thuốc lá. Một số đối tượng dịch hại 

như Bệnh héo rũ gốc mốc trắng trên cây ớt, Bệnh héo xanh, Bọ trĩ trên cây khoai 

tây; Rệp muội trên cây thuốc lá diện tích nhiễm nhẹ. Bệnh mốc sương trên cây 

khoai tây diện tích nhiễm 21,3ha tăng mạnh so với cùng năm trước, tuy nhiên đã 

được điều tra phát hiện, hướng dẫn phòng trừ kịp thời; Các đối tượng dịch hại trên 

cây trồng khác có mật độ, tỷ lệ gây hại thấp, mức độ gây hại nhẹ. 

2.1.2. Chăn nuôi, thú y, thủy sản 

- Đàn trâu khoảng 65.359 con, giảm 2,76% so với cùng kỳ; Đàn bò khoảng 

28.228 con, tăng 0,59% so với cùng kỳ; Đàn lợn khoảng 181.552 con, tăng 

1,09% so với cùng kỳ, người dân tập trung đẩy mạnh tái đàn, kiểm soát tốt dịch 

bệnh, chuẩn bị tốt nguồn cung thịt lợn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng 

trong dịp tết Nguyên đán. Đàn gia cầm khoảng 4.672,69 nghìn con, tăng 4,04% 

so với cùng kỳ. Đàn chó nuôi ước khoảng trên 129.625 con. 

- Công tác phòng, chống đói rét trên đàn vật nuôi: Tăng cường chỉ đạo các 

đơn vị trực thuộc, UBND các huyện, thành phố5 chủ động phòng, chống đói rét 

cho đàn vật nuôi, tổ chức kiểm tra một số huyện trên địa bàn tỉnh. 

- Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm: Trong kỳ báo cáo6 Bệnh dịch tả lợn 

Châu phi xảy ra tại 03 hộ/03 thôn/03 xã/03 huyện Văn Lãng, Tràng Định, Lộc 

Bình. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy 46 con với tổng trọng lượng 2.192 kg7. 

Hiện trên địa bàn tỉnh còn 02 ổ dịch chưa qua 21 ngày. Các dịch bệnh khác phát 

ra lẻ tẻ, rải rác nhưng không phát thành dịch. 

- Công tác tiêm phòng: Trong tháng tiêm phòng được 201.202 lượt con, lũy 

kế từ đầu năm tiêm được 374.499 lượt con bằng 197,3% so với cùng kỳ. 

- Về thủy sản: Trong tháng diện tích nuôi trồng thủy sản tương đối ổn định, 

đối tượng nuôi trồng thủy sản phong phú, môi trường nuôi không bị ô nhiễm và 

không có dịch bệnh xảy ra. 

2.2. Lĩnh vực lâm nghiệp 

2.2.1. Phát triển lâm nghiệp:  

                                                                                                                                        
3 Đạm Ure 10.800 - 13.600 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với tháng trước, giảm 2.200 - 3.200 đồng/kg so 

với CKNT; Phân Supe lân 5.080 - 5.280 đồng/kg; Phân NPK 6.680 - 18.200 đ/kg (tùy thuộc vào hàm lượng), tương 

đương so với cùng kỳ tháng trước; Phân kali 12.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với CK tháng trước. Nhìn chung 

giá phân bón có biến động tăng nhẹ SVCK tháng trước 
4 (Lúa thuần từ 21.000 - 40.000 đồng/kg, Lúa lai từ 62.000 - 150.000 đồng/kg tùy loại), tăng từ 2.000 - 

5.000 đồng/kg so với CKNT; Giống ngô (Ngô lai từ 115.000  - 195.000 đồng/kg; ngô nếp từ 330.000 - 3650.000 

đồng/500gr tùy loại), tăng 10.000 - 12.000 đồng/kg so với CKNT. 
5 Công văn số 202/SNN-TSKTTH ngày 26/01/2024 về chủ động tăng cường phòng, chống rét đậm, rét hại 

kéo dài. 
6 Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 14/02/2024. 
7 trong đó lợn thịt, lợn con 44 con/1.907 kg; lợn nái, đực giống 02 con/285 kg 
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Công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp: Trên địa bàn tỉnh có 788 cơ sở 

sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, tập trung chủ yếu tại huyện Hữu 

Lũng, số lượng cây đã sản xuất gieo ươm khoảng 80 triệu cây (gồm: Thông, Keo, 

Bạch đàn, Hồi, Quế, Lát hoa... và một số loài cây bản địa khác), trong đó có 

khoảng 30 triệu cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn, cụ thể đã xuất bán được 25 triệu cây, 

số cây hiện còn tại vườn ươm 05 triệu cây. Toàn tỉnh hiện nay có 27 nguồn giống 

được công nhận còn hiệu lực, cơ bản chất lượng nguồn giống đảm bảo phục vụ việc 

sản xuất cây giống. 

Trồng rừng: Trong tháng trồng được: 236,5 ha rừng sản xuất trồng tập trung8; 

trồng phân tán không phát sinh9. Ước đến hết tháng 02/2024, trồng được khoảng 

300 ha, ước đạt 3,3% kế hoạch giao10. Trồng cây phân tán khoảng 200.000 cây các 

loại, ước đạt 9,0% kế hoạch giao. 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, chăm sóc rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh 

rừng được các chủ rừng thực hiện thường xuyên, trong tháng tiếp tục bảo vệ rừng: 

529.040 ha; chăm sóc: 43.055,0 ha; khoanh nuôi: 40.741 ha. 

2.2.2. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR 

Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết tại các vùng trên địa bàn tỉnh, kịp 

thời cảnh báo tới chính quyền các cấp, các chủ rừng và nhân dân chủ động thực hiện 

các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy 

ra cháy rừng. 

Công tác theo dõi diễn biến rừng: Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố lập 

hồ sơ phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2023 trình UBND các huyện, 

thành phố phê duyệt Quyết định công bố hiện trạng rừng đảm bảo quy định. 

Công tác chuyển mục đích sử dụng rừng: Trong tháng tham mưu thẩm định 

và báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đối với 01 Dự án; Hướng dẫn về thủ tục, lập hồ 

sơ 02 dự án. 

Khối lượng gỗ khai thác trong tháng: 11.309,76 m3; Nhựa thông: 4.363,6 

tấn; Củi: 6.280,82 Ster11. Xử lý vi phạm hành chính 09 vụ12, tổng số tiền thu nộp 

ngân sách 220.748.000 đồng13. 

Khối lượng gỗ khai thác 11.912,71 m3, tăng 2.324,24 m3 so với cùng kỳ năm 

trước14, trong đó: Gỗ rừng trồng tập trung: 11.882,3 m3; cây phân tán: 30,41 m3; 

Nhựa thông 852,0 tấn, tăng 852,0 tấn so với cùng kỳ năm trước; Củi 4.240,0 Ster, 

giảm 375,2 Ster so với cùng kỳ năm trước15. 

                                           
8 Trồng mới rừng sản xuất: 114 ha, trồng lại sau khai thác: 122,5 ha do nhân dân tự trồng. 
9 Diện tích trồng rừng tập trung toàn tỉnh đến ngày 05/02/2024 là 236,5 ha, đạt 2,63% KH giao; trồng cây 

phân tán: 137.350 cây, đạt 6,18% KH (Ngân sách Trung ương). 
10 trong đó: trồng mới rừng sản xuất ước đạt 150 ha; trồng lại sau khai thác ước đạt 150 ha. 
11 Gỗ khai thác tăng 308,76 m3 so với cùng kỳ năm 2023; Nhựa thông tăng 3.016,1 tấn so với cùng kỳ; Củi 

giảm 1.734,76 Ster so với cùng kỳ năm 2023. 
12 Tồn chưa xử lý: 02 vụ (01tồn tháng trước chuyển sang, 01 vụ từ năm 2023 chuyển sang). 
13 Thu từ xử phạt vi phạm hành chính: 168.500.000 đồng; bán thanh lý TV, PT sau tịch thu: 52.248.000 đồng. 
14 Lũy kế khối lượng khai thác: Gỗ: 23.222,47 m3 (Gỗ rừng trồng tập chung: 23.192,06 m3; cây trồng phân tán: 30,41 

m3), Nhựa thông: 5.215,6 tấn, Hoa Hồi: 0 tấn, Củi: 10.520,82 Ster. 
15 Gỗ khai thác tăng 2.324,24 m3 so với cùng kỳ năm 2023; Nhựa thông tăng 852,0 tấn so với cùng kỳ; Củi 

giảm 375,2 Ster so với cùng kỳ năm 2023. 
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2.2.3. Công tác quản lý rừng đặc dụng: Thường xuyên theo dõi, cập nhật, 

nắm bắt thông tin, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cộng đồng dân cư thôn nhận 

khoán, tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên theo kế hoạch để kịp thời phát hiện 

người dân vào rừng khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ, săn bắt, bẫy động vật trái phép, 

phòng cháy chữa cháy rừng. Trong tháng không hình thành các tụ điểm khai thác 

phức tạp, các Cộng đồng dân cư thôn nhận khoán quản lý bảo vệ rừng thực hiện 

theo kế hoạch không phát hiện hành vi vi phạm về bảo vệ rừng: Tổ chức triển khai 

thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng năm 2024 với các Cộng đồng thôn bản dân cư 

toàn bộ vùng đệm; Hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng 2023 

và ký hợp đồng nguyên tắc bảo vệ rừng 2024; Triển khai “Đề án du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Hữu Liên, Mẫu Sơn giai đoạn 2023-2030”. 

2.3. Lĩnh vực thủy lợi - phòng chống thiên tai - xây dựng cơ bản. 

Thủy lợi: Các hồ chứa có mực nước trung bình 4,63m, đạt trung bình 60,9% 

dung tích hồ chứa. Tổng dung tích của 15 hồ lớn trên địa bàn, đạt khoảng 71,04% 

(tương đương 25,9 triệu m3) tổng dung tích thiết kế. Dung tích các hồ chứa đảm bảo 

đủ tưới cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2024 trong phạm vi công trình thuỷ lợi. 

Dung tích các hồ chứa đảm bảo đủ tưới cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 

2024 trong phạm vi công trình thuỷ lợi, tuy nhiên có một số hồ chứa có nguy cơ 

xảy ra hạn hán, thiếu nước16. Các đơn vị quản lý khai thác đã xây dựng và chỉ đạo 

thực hiện các biện pháp điều tiết nước cho hợp lý, chủ động tích trữ nước phục vụ 

cho sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị các nguồn nhiên vật liệu, phương tiện thiết bị, 

sẵn sàng cơ động để ứng cứu chống hạn, đặc biệt là những vùng thiếu nước những 

vùng khan hiếm nước.  

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Do ảnh hưởng của 

rét đậm và rét hại kéo dài từ ngày 15/01/2023 đến đầu tháng 02/2024 trên địa bàn tỉnh 

thiệt hại 231 con gia súc bị chết rét, cụ thể: chết 36 con trâu; 35 con bê và nghé; 14 con 

bò; 103 con dê; 02 con ngựa; 41 con lợn. Ước thiệt hại trên 1.800 triệu đồng. 

Xây dựng cơ bản:  Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng do sở và các đơn vị 

làm chủ đầu tư (cả nguồn vốn sự nghiệp có tích chất đầu tư) năm 2024 là 205.290 

triệu đồng, trong đó: Vốn nước ngoài (ODA) 0 đồng; Vốn Trung ương 115.000 

triệu đồng; Vốn địa phương 90.290 triệu đồng. Lũy kế kết quả thực hiện từ đầu 

năm đến ngày 06/02/2024: 8.129/205.290 triệu đồng, đạt 4,0% kế hoạch vốn. Kết 

quả giải ngân từ đầu năm đến nay 17.767/205.290 đồng, đạt 8,7% kế hoạch vốn. 

2.4. Lĩnh vực phát triển nông thôn 

Trong kỳ báo cáo thành lập mới được 02 HTX nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Tràng Định và Văn Lãng, đạt 13,3% kế hoạch năm. 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 phê duyệt kết quả đánh giá, 

phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2023, tổ 

chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh và trao Giấy chứng nhận cho 

                                                                                                                                        
 

16 08 hồ chứa: Bản Nằm, Slam Kha, Rọ Tém, Nà Diều, Nà Dầy, Nà Lặp, Rọ Rậy, Cốc Lùng. 
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02 sản phẩm OCOP 4 sao. Thông báo các sản phẩm OCOP sắp hết hạn 36 tháng để 

các huyện, thành phố rà soát, đánh giá lại. 

Thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; kết quả 

thực hiện năm 2023 và dự kiến Kế hoạch năm 2024 Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

2.5. Công tác Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

Trong tháng tiến hành lấy mẫu Test nhanh 19 mẫu nông sản thực phẩm các 

loại, 100% các mẫu đạt ATTP theo quy định. Kiểm tra 12 cơ sở sản xuất, sơ chế, 

chế biến, kinh doanh nông nông thủy sản tại 06 huyện: Bắc sơn, Bình Gia, Lộc 

Bình, Đình Lập, Tràng Định, Văn Lãng, qua kiểm tra các cơ sở cơ bản tuân thủ 

quy định về an toàn thực phẩm.  

Cử công chức tham gia Đoàn liên ngành về bảo đảm An toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024. Thẩm định và cấp lại 01 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 01 Doanh nghiệp. 

2.6. Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Bộ chỉ số - Theo dõi đánh giá nước 

sạch nông thôn tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 

17.1 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn thuộc tiêu chí Môi 

trường và vệ sinh an toàn thực phẩm và các chỉ tiêu 18.1, 18.2, 18.3 thuộc tiêu chí 

Chất lượng môi trường sống tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao năm 2024. Thực hiện rà soát, kiểm tra hiện trạng các công trình 

cấp nước tập trung nông thôn. 

2.7. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Tham mưu cho UBND tỉnh thẩm định, công nhận các xã đạt chuẩn nông 

thôn mới đợt 2 năm 2023, trong đó: 05 xã đạt chuẩn NTM17, 02 xã đạt chuẩn NTM 

kiểu mẫu18. 

Tổng kết công tác phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền trong xây dựng 

nông thôn mới; Chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thiện xây dựng các công trình hạ tầng tại các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu năm 2023 bảo đảm hoàn thành trong quý I/2024; đẩy nhanh tiến độ 

triển khai, hoàn thiện và giải ngân nguồn vốn thực hiện các mô hình hỗ trợ phát 

triển sản xuất chuyển tiếp từ 2022, 2023; đồng thời tiến hành rà soát, khảo sát, lựa 

chọn thực hiện các mô hình phát triển sản xuất năm 2024. 

Công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu: Đến nay 

đã có 12/28 Khu dân cư kiểu mẫu, 02/05 thôn NTM mới kiểu mẫu, đã có 08/23 

vườn mẫu được công nhận. Các khu dân cư kiểu mẫu, thôn NTM mới kiểu mẫu, 

vườn mẫu còn lại đang được các huyện đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ trình thẩm 

                                           
 17 xã Long Đống huyện Bắc Sơn, xã Hồng Phong huyện Bình Gia, xã Liên Hội huyện Văn Quan, xã Nhân 

Lý huyện Chi Lăng, xã Bảo Lâm huyện Cao Lộc; 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao: xã Vũ Sơn huyện Bắc Sơn, xã 

Điềm He huyện Văn Quan, xã Tân Văn huyện Bình Gia, xã Quảng Lạc thành phố Lạng Sơn. 

 18 xã Đồng Ý huyện Bắc Sơn, xã Hoàng Đồng thành phố Lạng Sơn. 
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định công nhận đạt chuẩn. Lũy kế toàn tỉnh có 131 khu dân cư nông thôn mới kiểu 

mẫu được công nhận; 02 thôn NTM mới kiểu mẫu, có 37 vườn mẫu được công 

nhận; có 88 thôn biên giới, ĐBKK được công nhận đạt chuẩn. 

2.8. Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà 

Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn - Hợp 

phần 3. 

Đôn đốc đơn vị tư vấn ARVC hoàn thiện, giao nộp các sản phẩm đầu ra theo 

hợp đồng; tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các chuỗi giá trị 

nông nghiệp hoàn thiện các thủ tục để tham gia các gói vốn cạnh tranh. Làm việc 

với chuyên gia ADB và đơn vị tư vấn ARVC để thống nhất các nội dung công việc 

cần thực hiện trong Kế hoạch chiến lược; tiến hành khảo sát thực địa làm cơ sở lựa 

chọn, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ tham gia vào dự án. 

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng công; phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp. 

2.9. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và giải quyết thủ tục 

hành chính 

Công tác tổ chức cán bộ: Quyết định tuyển dụng 04 công chức theo thẩm 

quyền; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ năm 2023 đối với 01 công chức; tăng cường công tác đối với 01 công 

chức; Ban hành các Kế hoạch về: định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức, viên chức năm 2024; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh 

lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ kế tiếp 2025-

2030 (2026-2031) năm 2024; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024.  

Công tác khen thưởng: Tổ chức trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT cho 05 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong thực hiện 

phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2023; các danh hiệu thi đua và Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh cho 06 tập thể và 02 cá nhân có thành tích trong công tác 

năm 2023. Triển khai thực hiện phong trào thi đua các chuyên đề năm 2024; Phát 

động đợt thi đua cao điểm “Thi đua hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm và 

phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông 

nghiệp và PTNT”.  

 Công tác Kiểm soát TTHC: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt 

quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông 

lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn, công bố và phê duyệt quy trình 

nội bộ 02 TTHC. 

Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC: Tại Trung tâm PVHCC tỉnh, trong 

kỳ báo cáo: Hồ sơ cần giải quyết 32 hồ sơ, trong đó tiếp nhận 17 hồ sơ, 15 hồ sơ từ 

kỳ trước chuyển sang; đã giải quyết 26 hồ sơ, 100% hồ sơ đúng hạn và trước hạn 

chiếm, không có hồ sơ quá hạn); 06 hồ sơ trong hạn đang giải quyết. Tiếp nhận tại 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y 55 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn. 

3. Đánh giá chung 
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Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, hiệu quả. 

Trong tháng xuất hiện 02 đợt không khí lạnh gây ra rét đậm, rét hại diện rộng đã 

ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng; Các cấp, các ngành đã kịp 

thời triển khai đồng bộ các giải pháp, tổ chức kiểm tra trực tiếp tại cơ sở và hướng 

dẫn người dân các biện pháp phòng, chống đói, rét cho cây trồng, vật nuôi. Hiện tại 

thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, người dân tập trung thu hoạch 

cây rau màu vụ Đông 2023 và tiếp tục chăm sóc, làm đất, gieo trồng vụ Xuân 2024.  

Tình hình chăn nuôi, diện tích nuôi trồng thủy sản và dịch bệnh gia súc, gia 

cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Công tác quản lý chất lượng vật tư 

nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được duy trì. Công tác bảo vệ và 

phát triển rừng thực hiện có hiệu quả; công tác quản lý giống cây lâm nghiệp thường 

xuyên được cập nhật; công tác quản lý, khai thác lâm sản được chặt chẽ. Các hành 

vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp cơ bản được phát hiện kịp thời và xử lý theo 

đúng quy định; trên địa bàn tỉnh không hình thành các đường dây, tụ điểm về buôn, 

bán, tàng trữ và vận chuyển lâm sản trái pháp luật. 

Các công trình thủy lợi cơ bản đảm bảo phục vụ tưới cho sản xuất nông 

nghiệp. Công tác Phòng chống thiên tai và TKCN luôn được sự quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo kịp thời.  

Công tác xây dựng cơ bản được các đơn vị chủ động triển khai thực hiện, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và báo cáo tiến độ theo yêu cầu. 

Công tác thẩm định, quản lý chất lượng các dự án, công trình được thực hiện đảm 

bảo theo quy định hiện hành. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2024 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành 

Chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, 

văn bản cụ thể hóa các chủ trương của chính phủ, Bộ ngành Trung ương về phát 

triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới kịp thời. 

Các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 được phê duyệt đảm bảo chất lượng và thời gian 

quy định; Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để kịp thời xem xét có định hướng chỉ 

đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

2. Sản xuất nông nghiệp 

Tăng cường khuyến cáo người dân bám sát đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ 

diễn biến của thời tiết, khẩn trương gieo trồng vụ Xuân đảm bảo thời vụ, chủ động 

trong công tác phòng, chống dịch hại đối với cây trồng. Theo dõi sát tình hình thời 

tiết, nắm chắc diễn biến các đối tượng dịch hại trên các loại cây trồng chính, chỉ 

đạo phòng trừ kịp thời.  

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống đói rét cho cây trồng vật 

nuôi; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm đặc biệt là các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm trên động vật như Dịch tả lợn Châu phi, lở mồm long 

móng; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và thu 

phí kiểm dịch, kiểm soát giết mổ nhằm hoàn thành chỉ tiêu, quản lý ấn chỉ đúng 



9 

quy định Nhà nước.  

Tiếp tục xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác quản lý chất lượng nông lâm 

thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2024; Tiếp tục thẩm 

định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

3. Lâm nghiệp - hoạt động Kiểm lâm 

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan 

tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 09/11/2022 của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/TU về cải tạo rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên không có khả năng tự phục hồi để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2030 đến cấp ủy, chính quyền cơ sở và người dân đảm 

bảo theo quy định. 

Tham mưu công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Chủ động theo 

dõi cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện trình 

tự, thủ tục xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy 

định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng tỉnh Lạng Sơn; Triển 

khai thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BNN-LN ngày 03/1/2024 của Bộ Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn về ban hành Kế hoạch "Phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn 

giai đoạn 2024 – 2030”. 

Chủ động theo dõi cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường đôn đốc các Tổ bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trong các khu rừng 

đặc dụng, tăng cường tuần tra bảo vệ rừng; kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi 

xâm hại đến tài nguyên rừng; kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở kinh 

doanh chế biến gỗ, cơ sở gây nuôi; kiểm soát tình hình nuôi nhốt, vận chuyển, mua 

bán, tàng trữ, tiêu thụ động vật hoang dã; Tiếp tục đôn đốc các dự án có chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế. 

Tiếp tục triển khai “Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng 

đặc dụng Hữu Liên, Mẫu Sơn giai đoạn 2023-2030” theo Quyết định của UBND 

tỉnh được phê duyệt. 

4. Thuỷ lợi - Phòng chống thiên tai và TKCN - Xây dựng cơ bản 

Tăng cường công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo nước 

tưới cho sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024, đôn đốc đơn vị quản lý khai thác thực 

hiện vận hành các công trình theo quy trình vận hành; kiểm tra hiện trạng các công 

trình nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, đề xuất phương án xử lý để đảm bảo 

nguồn nước tưới cho các công trình thủy lợi; chủ động tích trữ và điều tiết nước 

tưới phục vụ kịp thời cho sản xuất; Đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực 

hiện đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi. 

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với công 

trình đang thi công thuộc các công trình chuyển tiếp; Đẩy nhanh tiến độ khảo sát, lập 

báo cáo KTKT các công trình bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2024.  

Tham mưu tổ chức Hội nghị Tổng kết phòng chống thiên tai năm 2023 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2024. 
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5. Phát triển nông thôn 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông 

nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng NTM của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính 

phủ. Ban hành các Kế hoạch: Kiểm tra, giám sát Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) năm 2024; Kiểm tra, giám sát công tác đào tạo nghề nông nghiệp 

cho lao động nông thôn năm 2024; Kiểm tra, giám sát; khảo sát, thẩm định, đánh 

giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí ngành Nông nghiệp... 

Tổ chức rà soát, lựa chọn xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp; Triển khai thực hiện 

các nội dung Chương trình OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2024 đã được phê duyệt; 

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2024. Hoàn thành bàn giao dự án Di dân lập bản mới giáp biên Nà Ngòa, xã Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng. 

6. Dự án Hợp phần 3 

Tiếp tục đôn đốc, phối hợp với đơn vị tư vấn ARVC hoàn thiện, giao nộp các 

sản phẩm đầu ra theo hợp đồng; tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã 

tham gia các chuỗi giá trị nông nghiệp hoàn thiện các thủ tục để tham gia các gói 

vốn cạnh tranh. Tiếp nhận hồ sơ dự án và kế hoạch sản xuất kinh doanh các Doanh 

nghiệp, Hợp tác xã; Tiếp tục sơ tuyển nhanh đối với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã 

xin tham gia các gói vốn cạnh tranh. 

7. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiểm tra theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các 

UBND huyện, thành phố đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các mô hình, dự án 

hỗ trợ phát triển sản xuất; Phê duyệt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn 

nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đảm bảo theo kế hoạch. Đồng thời phối hợp 

các huyện, thành phố rà soát tổng hợp các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất; thôn 

nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2024. 

Theo dõi, kiểm tra các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xây dựng nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã đạt chuẩn NTM năm 2023. Chuẩn bị 

các nội dung triển khai công tác tập huấn cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn 

mới năm 2024; phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát 

tổng hợp danh mục các công trình thực hiện năm 2024; tiếp tục theo dõi, đôn đốc 

tiến độ các danh mục dự án năm 2023 đang thực hiện. 

8. Công tác khác 

Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, 

quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ kế tiếp 2025-2030 (2026-

2031) năm 2024; Tiếp tục tham mưu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở. Thực hiện công tác đào 

tạo, bồi dưỡng, thi đua khen thưởng theo quy định.  

Thực hiện tốt chủ đề năm 2024: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, 
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quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải 

quyết thủ tục hành chính, kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính...Tăng cường quản lý 

nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, phòng chống tham nhũng. 

Tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, đang thực hiện tiếp nhận 

qua bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tháng 02 năm 2024 và phương 

hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Bộ NN và PTNT; 

- UBND tỉnh;               (B/c)  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Sở KH&ĐT; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Văn phòng ĐPXD NTM; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP(VLQ). 

GIÁM ĐỐC 
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